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PHƢƠNG ÁN (DỰ TOÁN) 

 BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cƣ thôn Thanh Xuân, 

 xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn. 

 

PHẦN I:  

KHÁI QUÁT CHUNG 
 

 I. Tên công trình dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn 

Thanh Xuân, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn. 

II. Mục tiêu của dự án:  

Đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân, phát triển kinh tế xã hội cho địa 

phương. 

III. Chủ đầu tƣ: UBND xã Đồng Thắng. 

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Tất Cầu – Chủ tịch UBND xã. 

IV. Đơn vị lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ:  

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án quy định tại 

Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 do UBND cấp xã làm chủ đầu tư trên 

địa bàn huyện Triệu Sơn; Khoản 5 và Khoản 6, Điều 16, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Khoản 

15, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

V. Căn cứ lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ: 

 - Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc quy định bảng 

giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh;  

 - Quyết định số 5653/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

 - Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc 

chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020; 
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- Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Triệu Sơn; 

 - Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

 - Quyết định số 9119/QĐ-UBND ngày 11/12/2012020 của UBND huyện 

Triệu Sơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn Thanh 

Xuân, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn; 

 - Quyết định số 8631/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện Triệu 

Sơn về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư GPMB các dự án có 

thu hồi đất do UBND các xã, thị trấn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm chủ đầu tư; 

 - Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 1518/TLKĐ ngày 18/01/2021 do Chi 

nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn lập; 

 - Quyết định 7687/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND huyện Triệu Sơn 

về việc phê duyệt quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích xã Đồng 

Thắng, huyện Triệu Sơn. 

 PHẦN II: 

NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN (DỰ TOÁN) 

BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ 

I. Họ và tên, địa chỉ của ngƣời có đất bị thu hồi: 

Tổng số đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện dự án: 01 đối tượng là UBND 

xã Đồng Thắng. 

II. Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất thu hồi; số lƣợng, khối 

lƣợng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại: 

1. Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất thu hồi: 

1.1. Diện tích, loại đất thu hồi để thực hiện dự án: 2.509,0 m
2 

- Đất do UBND xã Đồng Thắng quản lý: 2.509,0 m
2
, trong đó: Đất trồng lúa 

(LUC): 638,2 m
2
, đất thủy sản (TSN): 1046,2 m

2
, đất bằng chưa sử dụng (BCS): 

186,4 m
2
, đất giao thông (DGT): 638,2 m

2
. 

 1.2. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính khu đất 

số 1518/TLKĐ ngày 18/01/2021 do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Triệu 

Sơn lập. 

1.3. Nguồn gốc đất thu hồi: 

- Đất trồng lúa (LUC), đất thủy sản (TSN), đất bằng chưa sử dụng (BCS), đất 

giao thông (DGT) thuộc quỹ đất UBND xã Đồng Thắng quản lý. 

 2. Số lƣợng, khối lƣợng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại: 

- Tại thời điểm kiểm kê không có hoa màu, tài sản, vật kiến trúc trên đất. 

III. Các căn cứ tính toán số tiền bồi thƣờng, hỗ trợ: 
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A. Căn cứ chung: 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Quyết định 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Thanh 

Hoá về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 

- Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc quy định bảng giá 

đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/07/2018 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc ban hành quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương 

đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất  để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

B. Căn cứ cụ thể: 

1. Bồi thƣờng về đất: 

a) Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất (Thực hiện theo 

Điều 74, Luật Đất đai năm 2013): 

- Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi 

thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường. 

- Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử 

dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng 

tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

- Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách 

quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. 

b) Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

(Thực hiện theo Điều 75, Luật Đất đai): 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê 

đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) 

hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa 

được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền 

sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp 
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 

- Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngư ng đang sử dụng đất mà không 

phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều 

kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền 

sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều 

kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 

- Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã 

trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều 

kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 

- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ 

điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 

- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều 

kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 

c) Giá đất tính bồi thường: 

(Thực hiện theo 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc quy định bảng 

giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa). 

2. Hỗ trợ khi nhà nƣớc thu hồi đất (Thực hiện theo Điều 83, Luật Đất đai 

năm 2013) 

2.1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: 

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường 

theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ; 

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và 

đúng quy định của pháp luật. 

2.2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: 

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; 
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b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp 

thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; 

thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di 

chuyển chỗ ở; 

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; 

d) Hỗ trợ khác. 

2.3. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp 

thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

(Thực hiện theo Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất; Điều 13, Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá). 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, 

b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường 

quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi 

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc 

được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ 

trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với mức hỗ trợ bằng tiền bằng 

1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với 

toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng tối đa không vượt quá hạn mức 

giao đất nông nghiệp tại địa phương. 

2.4. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, thị trấn (Thực hiện theo Điều 24 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 16 Quyết định số 

3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban 

hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá). 

2.5. Trường hợp không được bồi thường về đất (Thực hiện theo khoản 2 Điều 

82 Luật Đất đai năm 2013) Đất được Nhà nước giao quản lý khi thu hồi không bồi 

thường về đất. 

IV. Số tiền bồi thƣờng, hỗ trợ: 

1. Tổng hợp kinh phí đảm bảo cho công tác bồi thƣờng, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng: 0 đồng (Không đồng) trong đó: 

1.1. Kinh phí đƣợc hỗ trợ: 0 đồng.  

1.2. Kinh phí tổ chức thực hiện GPMB (2%): 0 đồng. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Do UBND xã Đồng Thắng bố trí. 
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PHẦN III: 

DỰ KIẾN THỜI GIAN, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ 

 BÀN GIAO MẶT BẰNG 

 I. Dự kiến thời gian, kế hoạch di chuyển: 

 - Từ ngày 09/4/2021 đến ngày 29/4/2021: Niêm yết công khai số liệu kiểm 

kê và dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng. 

 - Từ ngày 08/5/2021 đến ngày 24/5/2021: Trình Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Dự toán. 

 - Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 30/5/2021: Công khai Quyết định phê duyệt 

phương án. 

 II. Bàn giao mặt bằng: 

 - Thời gian đến 01/6/2021 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. 

 Trên đây là phương án (dự toán) bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện 

dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn Thanh Xuân, xã Đồng 

Thắng, huyện Triệu Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT các đơn vị liên quan; 

- UBND xã Đồng Thắng; 

- Lưu: VT, TNMT 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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Lê Phú Quốc 
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